
H.Kỳ Lớp Sĩ số Môn học Số TC

Thời gian 

học

Ghi chú

8 15 TUẦN

8
K12LKV; 

K19LKV
40 Thực tập Tốt nghiệp 8

20 15 TUẦN

3 K20LKV 13 Luật Hình sự 1 3

3 K20LKV 13 Luật dân sự 1 3

3 K20LKV 13 Luật Thương mại 1 3

3 K20LKV 13 Khởi nghiệp 2

3 K20LKV 13 Luật Hình sự 2 2

3 K20LKV 13 Luật dân sự 2 2

3 K20LKV 13 Luật thương mại 2 3

3 K20LKV 13 Luật tài chính 2

28 15 TUẦN

3 BH20LKV 12 Anh văn 2 2

3 BH20LKV 12 Giao tiếp trong kinh doanh 3

3 BH20LKV 12 Luật Hình sự 1 3

3 BH20LKV 12 Luật dân sự 1 3

3 BH20LKV 12 Luật Thương mại 1 3

3 BH20LKV 12 Luật dân sự 2 3

3 BH20LKV 12 Luật hình sự 2 3

3 BH20LKV 12 Luật tài chính 2

3 BH20LKV 12 Luật thương mại 2 3

3 BH20LKV 12 Thực tập năm 3 3

28 15 TUẦN

3 BH20KTV 9 Anh văn2 2

BH20KTV (Ngành Kế toán- LT bằng 2)

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT CÁC HỌC PHẦN 

ĐẠI HỌC HỆ VLVH, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

K12LKV (Ngành Luật kinh tế)

K20LKV (Ngành Luật kinh tế-Đaị học)

BH20LKV (Ngành Luật kinh tế- LT bằng 2)

KHÓA K20
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H.Kỳ Lớp Sĩ số Môn học Số TC

Thời gian 

học

Ghi chú

3 BH20KTV 9 Hành vi tổ chức 3

3 BH20KTV 9 Kế toán tài chính 2 3

3 BH20KTV 9 Hệ thống thông tin kế toán 3

3 BH20KTV 9 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3

3 BH20KTV 9 Kế toán thuế 3

3 BH20KTV 9 Kiểm toán 3

3 BH20KTV 9 Khởi nghiệp (TC) 2

3 BH20KTV 9 Quản trị chiến lược (TC) 3

3 BH20KTV 9 Kế toán ngân hàng  (TC) 3

28 15 TUẦN

3 K20KTLTV-CD 15 Hệ thống thông tin kế toán 3

3 K20KTLTV-CD 15 Kế toán thuế 3

3 K20KTLTV-CD 15 Kiểm toán 3

3 K20KTLTV-CD 15 Kế toán tài chính 2 3

3 K20KTLTV-CD 15 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3

3 K20KTLTV-CD 15 Khởi nghiệp 2

3 K20KTLTV-CD 15 Hành vi tổ chức 3

3 K20KTLTV-CD 15 Kế toán quốc tế 2

3 K20KTLTV-CD 15 Quản trị chiến lược 3

3 K20KTLTV-CD 15 Kế toán ngân hàng 3

28 15 TUẦN

3 K20KTLTV-TC 3 Hệ thống thông tin kế toán 3

3 K20KTLTV-TC 3 Kế toán thuế 3

3 K20KTLTV-TC 3 Kiểm toán 3

3 K20KTLTV-TC 3 Kế toán tài chính 2 3

3 K20KTLTV-TC 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3

3 K20KTLTV-TC 3 Khởi nghiệp 2

3 K20KTLTV-TC 3 Hành vi tổ chức 3

3 K20KTLTV-TC 3 Kế toán quốc tế 2

3 K20KTLTV-TC 3 Quản trị chiến lược 3

3 K20KTLTV-TC 3 Kế toán ngân hàng 3

K20KTLTV-CD (Ngành Kế toán-LT CĐ lên ĐH)

K20KTLTV-TC (Ngành Kế toán-LT TC lên ĐH)
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H.Kỳ Lớp Sĩ số Môn học Số TC

Thời gian 

học

Ghi chú

21 15 TUẦN

1 K21LKV 6 Triết học Mác-Lênin 3

1 K21LKV 6 Tin học đại cương 2

1 K21LKV 6 Logic học 2

1 K21LKV 6 Kinh tế học 3

1 K21LKV 6 Giáo dục thể chất 1 1

1 K21LKV 6 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3

1 K21LKV 6 Anh văn 1 3

1 K21LKV 6 Giao tiếp trong kinh doanh 2 Học roi

1 K21LKV 6 Quản trị học 2

1 K21LKV 6 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 tuần

21 15 TUẦN

1 BH21LKV 7 Triết học Mác-Lênin 3

1 BH21LKV 7 Tin học đại cương 2

1 BH21LKV 7 Logic học 2

1 BH21LKV 7 Kinh tế học 3

1 BH21LKV 7 Giáo dục thể chất 1 1

1 BH21LKV 7 Lịch sử nhà nước và pháp luật 3

1 BH21LKV 7 Anh văn 1 3

1 BH21LKV 7 Giao tiếp trong kinh doanh 2 Học roi

1 BH21LKV 7 Quản trị học 2

1 BH21LKV 7 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 tuần

29 15 TUẦN

1 K21KTV 4 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 tuần

1 K21KTV 4 Giao tiếp trong kinh doanh 3

1 K21KTV 4 Triết học Mác-Lênin 3

1 K21KTV 4 Tin học đại cương 2

1 K21KTV 4 Giáo dục thể chất 1 1

1 K21KTV 4 Kinh tế vi mô 3

1 K21KTV 4 Quản trị học 3

KHÓA K21

K21LKV (Ngành Luật kinh tế-Đại học)

BH21LKV (Ngành Luật kinh tế- LT bằng 2)

K21KTV (Ngành Kế toán-Đại học)
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H.Kỳ Lớp Sĩ số Môn học Số TC

Thời gian 

học

Ghi chú

1 K21KTV 4 Pháp luật đại cương 2

1 K21KTV 4 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

1 K21KTV 4 Nguyên lý kế toán 3

1 K21KTV 4 Thị trường và các định chế tài chính 3

1 K21KTV 4 Tiếng anh 1 3

29 15 TUẦN

1 K21KTLTV-CĐ 10 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 tuần

1 K21KTLTV-CĐ 10 Giao tiếp trong kinh doanh 3 học 4/12/2021

1 K21KTLTV-CĐ 10 Triết học Mác-Lênin 3

1 K21KTLTV-CĐ 10 Pháp luật đại cương 2

1 K21KTLTV-CĐ 10 Tin học đại cương 2

1 K21KTLTV-CĐ 10 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

1 K21KTLTV-CĐ 10 Giáo dục thể chất 1 1

1 K21KTLTV-CĐ 10 Kinh tế vi mô 3

1 K21KTLTV-CĐ 10 Quản trị học 3

1 K21KTLTV-CĐ 10 Nguyên lý kế toán 3

1 K21KTLTV-CĐ 10 Thị trường và các định chế tài chính 3

1 K21KTLTV-CĐ 10 Tiếng anh 1 3

29 15 TUẦN

1 K21KTLTV-TC 8 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 tuần

1 K21KTLTV-TC 8 Giao tiếp trong kinh doanh 3 học 4/12/2021

1 K21KTLTV-TC 8 Triết học Mác-Lênin 3

1 K21KTLTV-TC 8 Pháp luật đại cương 2

1 K21KTLTV-TC 8 Tin học đại cương 2

1 K21KTLTV-TC 8 Toán ứng dụng trong kinh tế 3

1 K21KTLTV-TC 8 Giáo dục thể chất 1 1

1 K21KTLTV-TC 8 Kinh tế vi mô 3

1 K21KTLTV-TC 8 Quản trị học 3

1 K21KTLTV-TC 8 Nguyên lý kế toán 3

1 K21KTLTV-TC 8 Thị trường và các định chế tài chính 3

1 K21KTLTV-TC 8 Tiếng anh 1 3

28 15 TUẦN

1 K21XDV 3 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 tuần

1 K21XDV 3 Pháp luật đại cương 2

K21KTLTV-CD (Ngành Kế toán-LT CĐ lên ĐH)

K20KTLTV-TC (Ngành Kế toán-LT TC lên ĐH)

K21XDV (Ngành Kỹ thuật xây dựng-Đại học)
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H.Kỳ Lớp Sĩ số Môn học Số TC

Thời gian 

học

Ghi chú

1 K21XDV 3 Kinh tế xây dựng 2 học 4/12/2021

1 K21XDV 3 Vật lý 2

1 K21XDV 3 Cơ lý thuyết 2

1 K21XDV 3 Sức bền vật liệu 3

1 K21XDV 3 Tin học đại cương 2

1 K21XDV 3 Anh văn 1 3

1 K21XDV 3 Giáo dục thể chất 1 1

1 K21XDV 3 Thực tập nhận thức xây dựng 1

1 K21XDV 3 Hình họa –vẽ kỹ thuật 3

1 K21XDV 3 Triết học Mác- Lê Nin 3

1 K21XDV 3 Cơ học kết cấu 1 2

1 K21XDV 3 Giải tích 1 2

43 15 TUẦN

1 K21XDLTV-CĐ 21 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 tuần

1 K21XDLTV-CĐ 21 Kinh tế xây dựng 2 học 4/12/2021

1 K21XDLTV-CĐ 21 Cơ học đất 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Thí nghiệm cơ học đất 1

1 K21XDLTV-CĐ 21 Vật lý 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Cơ lý thuyết 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Sức bền vật liệu 3

1 K21XDLTV-CĐ 21 Cơ học kết cấu  2 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Kết cấu bê tông cốt thép 1 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Nền móng 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Đồ án  nền móng 1

1 K21XDLTV-CĐ 21 Vẽ xây dựng trên máy tính 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Triết học Mác- Lê Nin 3

1 K21XDLTV-CĐ 21 Pháp luật đại cương 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Tin học đại cương 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Kỹ năng giao tiếp 1

1 K21XDLTV-CĐ 21 Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian 1

1 K21XDLTV-CĐ 21 Anh văn 1 3

1 K21XDLTV-CĐ 21 Giáo dục thể chất 1 1

1 K21XDLTV-CĐ 21 Cơ học kết cấu 1 2

K21XDLTV-CĐ (Ngành Kỹ thuật xây dựng-LT CĐ lên ĐH)
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H.Kỳ Lớp Sĩ số Môn học Số TC

Thời gian 

học

Ghi chú

1 K21XDLTV-CĐ 21 Thực tập nhận thức xây dựng 1

1 K21XDLTV-CĐ 21 Hình họa –vẽ kỹ thuật 3

1 K21XDLTV-CĐ 21 Giải tích 1 2

1 K21XDLTV-CĐ 21 Đồ án kết cấu BTCT 1 1

28 15 TUẦN

1 K21XDLTV-TC 7 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 4 tuần

1 K21XDLTV-TC 7 Kinh tế xây dựng 2 học 4/12/2021

1 K21XDLTV-TC 7 Vật lý 2

1 K21XDLTV-TC 7 Cơ lý thuyết 2

1 K21XDLTV-TC 7 Sức bền vật liệu 3

1 K21XDLTV-TC 7 Triết học Mác- Lê Nin 3

1 K21XDLTV-TC 7 Pháp luật đại cương 2

1 K21XDLTV-TC 7 Tin học đại cương 2

1 K21XDLTV-TC 7 Anh văn 1 3

1 K21XDLTV-TC 7 Giáo dục thể chất 1 1

1 K21XDLTV-TC 7 Cơ học kết cấu 1 2

1 K21XDLTV-TC 7 Thực tập nhận thức xây dựng 1

1 K21XDLTV-TC 7 Hình họa –vẽ kỹ thuật 3

1 K21XDLTV-TC 7 Giải tích 1 2

Kon Tum, ngày  6 tháng 01 năm 2022

Phòng Đào tạo

Nguyễn Việt Tuấn

K21XDLTV-CĐ (Ngành Kỹ thuật xây dựng-LT TC lên ĐH)
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